
I.PHÂN MÔN LỊCH SỬ: ( 4,0 điểm) 

1. Trắc nghiệm (2,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:  

Câu 1: Chính quyền Xô viết đầu tiên trên thế giới được thành lập sau cuộc cách mạng nào? 

A. Cách mạng tháng Hai năm 1917                  B. Cách mạng tháng Mười năm 1917 

C. Cách mạng tháng Ba năm 1918                   D. Cách mạng tháng Mười năm 1905 

Câu 2: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, quốc gia nào ở châu Á trở thành trung tâm cách mạng 

của khu vực? 

A. Trung Quốc              B. Ấn Độ               C. Nhật Bản                       D. Việt Nam 

Câu 3: Vì sao Liên Xô có thể trở thành nước công nghiệp đứng thứ hai thế giới vào năm 1940? 

A. Nhờ cải cách ruộng đất và xoá bỏ chế độ nông nô 

B. Nhờ thực hiện thành công các kế hoạch 5 năm và chính sách công nghiệp hoá 

C. Nhờ mở rộng lãnh thổ sang Đông Âu 

D. Nhờ tăng cường hợp tác kinh tế với phương Tây 

Câu 4: Từ phong trào đấu tranh ở châu Á (1918–1945), Việt Nam có thể rút ra bài học nào quan 

trọng nhất? 

A. Phải dựa vào sự giúp đỡ của nước ngoài 

B. Cần kiên trì đấu tranh ôn hoà, tránh bạo lực 

C. Cần có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức lãnh đạo thống nhất 

D. Ưu tiên phát triển công nghiệp trước khi giành độc lập 

2. Tự luận (2,0 điểm) 

Câu 5: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) đã để lại những hậu quả nào cho nhân loại? 

Em hãy liên hệ và cho biết: Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại những bài học gì cho việc bảo 

vệ hoà bình thế giới hiện nay? 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ: (6,0 điểm) 

1. Trắc nghiệm: ( 3,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau: 

Câu 1. Dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở 
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 A. vùng đồng bằng, trung du, ven biển. B. vùng đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu. 

 C. vùng trung du và đồi núi.                                D. vùng duyên hải ven biển, 

Câu 2: Dân tộc chiếm tỉ lệ nhiều nhất ở nước ta là người  

A. Kinh. B. Tày. C. Dao. D. Mường. 

Câu 3. Dân số đông đem lại thuận lợi nào cho nền kinh tế nước ta? 

 A. Nguồn lao động dồi dào.                  B. Chất lượng lao động cao. 

 C. Thu nhập người dân tăng.                  D. Có nhiều việc làm mới. 

Câu 4: Cơ cấu sản lượng điện nước ta đang thay đổi theo hướng nào? 

A. Tăng tỉ trọng của thủy điện.                      

B.Tăng tỉ trọng điện gió, điện mặt trời và các loại điện tái tạo khác. 

C.  Tăng tỉ trọng của nhiệt điện.                   

D. Giảm tỉ trọng của điện gió, điện mặt trời 

Câu 5: Một trong những mục tiêu của công nghiệp xanh là gì? 

A. Tăng chi phí sản xuất.                                     B. Giảm nhẹ biến đổi khí hậu. 

C. Sử dụng nhiều tài nguyên hơn.                        D. Giảm năng suất lao động. 

Câu 6. Trung du và miền núi phía Bắc không tiếp giáp với 

A.Trung Quốc và Lào.                                          B.Đồng bằng sông Hồng. 

C.Bắc Trung Bộ.                                                   D.Vịnh Bắc Bộ. 

2. Tự luận (3,0 điểm) 

Câu 7: (2,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu: Diện tích gieo trồng lương thực có hạt của nước ta giai 

đoạn 2010 – 2021                                              Đơn vị : triệu ha 

 2010 2015 2021 

Tổng số 8,6 9,0 8,1 

Cây lúa   7,5   7,8 7,2 

              Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB thống kê 2022 

a) Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích gieo trồng lương thực có hạt và lúa ở nước ta năm 2015 - 2021. 

b) Nhận xét sự thay đổi diện tích gieo trồng lương thực có hạt và lúa ở nước ta năm 2015 - 2021. 

Câu 8: (1,0 điểm) : Giải tích  tại sao Việt Nam cần phát triển công nghiệp xanh? 

--------- Hết --------- 
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I.PHÂN MÔN LỊCH SỬ: ( 4,0 điểm) 

1.Trắc nghiệm (2,0 điểm) 

Câu  1 2 3 4 

Đáp án B A B C 

( Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm) 

2. Tự luận (2,0 điểm) 

Câu  Nội dung  Điểm 

5 Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) đã để lại những hậu quả nào cho 

nhân loại? Em hãy liên hệ và cho biết: Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại 

những bài học gì cho việc bảo vệ hoà bình thế giới hiện nay? 

2,0 

- Hậu quả: 

+ Lôi cuốn 76 quốc gia vào vòng khói lửa. 

+ Khiến hơn 60 triệu người chế, 90 triệu người bị thương. 

+ Phá hủy hàng triệu làng mạc, thành phố, nhà máy, xí nghiệp; thiệt hại về vật 

chất ước tính khoảng 4000 tỉ USD. 

1,25 

- Một số bài học có thể rút ra cho việc bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay: 

+ Giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp quốc tế bằng biện pháp thương lượng, 

hòa bình. 

+ Cần có một tổ chức quốc tế để duy trì hòa bình an ninh thế giới. 

+ Nhân loại cần đoàn kết để lên án, phản đối các hành động sử dụng vũ lực 

hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, kiến tạo một nền hòa bình 

bền vững. 

+ Cố gắng dung hòa tối đa lợi ích giữa các quốc gia, tôn trọng quyền tự quyết 

của các dân tộc. 

Lưu ý: 

0,75 



- HS có thể đưa ra những bài học khác, song cần đảm bảo tính đúng đắn. 

- HS trả lời đúng từ 3 ý trở lên có thể cho điểm tối đa của phần này 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (6,0 điểm) 

1. Trắc nghiệm: (3,0 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đ/án A A A B B D 

                                        ( Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm)  

                

2.Tự luận: (3,0 điểm) 

Câu Hướng dẫn chấm Điểm 

Câu 7 2,0 

 a, Vẽ biểu đồ: Học sinh vẽ đúng dạng biểu đồ cột chồng (ghi số liệu trên 

đỉnh cột, tên biểu đồ…; thiếu mỗi ý trừ 0,25 điểm) HS vẽ các dạng khác 

không cho điểm. 

b, Nhận xét: Nhìn chung diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt và 

lúa của nước ta giai đoạn 2010 - 2021 có sự biến động, xu hướng giảm: 

+ Giai đoạn 2010 - 2015, cả diện tích tích gieo trồng cây lương thực có 

hạt 0,4 triệu ha, cây lúa tăng 0,4 triệu ha lúa  

+ Giai đoạn 2015 - 2021, cả diện tích tích gieo trồng cây lương thực có 

hạt và lúa giảm, diện tích cây lương thực có hạt giảm 0,9 triệu ha, cây 

lúa giảm 0,6 triệu ha. 

   1,0 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

Câu 8 1,0 

 - Việc phát triển công nghiệp xanh ở nước ta sẽ giúp giải quyết một số 

vấn đề trong phát triển công nghiệp hiện nay như: Giảm thiểu chất thải 

công nghiệp, tiết kiệm chi phí, tạo ra sản phẩm công nghiệp chất lượng 

cao 

1,0 

Chú ý :  

- Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.  

- Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình chấm phải được trao đổi trong tổ chấm và chỉ cho điểm theo sự 

thống nhất của cả tổ. 

- Điểm toàn bài là tổng số điểm các phần đã chấm, không làm tròn điểm. 
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